
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /SYT-NVD 
V/v thông báo thu hồi số công 

bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

thiết bị y tế thuộc loại A, B do 

Sở Y tế Hà Nội cấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2025  

Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

 - Các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (Thông 

báo qua phần mềm Dược Quốc gia). 

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-QLD ngày 20/5/2025 của Sở Y tế Hà Nội 
về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Lai Châu thông báo: 

1. Thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, 
B do Sở Y tế Hà Nội cấp (theo Phụ lục đính kèm Công văn này). 

Lý do thu hồi: Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của 
Bộ Y tế, các sản phẩm nêu trên không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế; sản 
phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 
thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 
thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định. 

2. Văn phòng HĐND - UBND, trung tâm y tế các huyện/thành phố phối 
hợp các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn thông báo cho các cơ sở kinh 
doanh, sử dụng thiết bị y tế trên địa bàn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện 
công văn này.   

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng 
mắc liên hệ với Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) theo số điện thoại: 0977734872 
(Cv Tuấn)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI 

A, B DO SỞ Y TẾ HÀ NỘI CẤP 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVD ngày        tháng 6 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

1 
000.00.19.H26- 

220104-0041 

220000046/PCBB

-HN 
10/01/2022 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CONSORZIO CON ATTIVITA' 

Esterna MEDEXPORT ITALIA 

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 

Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

2 
000.00.19.H26- 

220104-0039 

220000045/PCBB-

HN 
10/01/2022 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CONSORZIO CON ATTIVITA' 

Esterna MEDEXPORT ITALIA 

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê 

Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

3 
000.00.19.H26- 

240802-0005 

240001576/PCBA-

HN 
05/08/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Mộc an đường 

4 
000.00.19.H26- 

240802-0003 

240001574/PCBA-

HN 
05/08/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Tiêu u vương 

5 
000.00.19.H26- 

240801-0025 

240001571/PCBA-

HN 
02/08/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Cao u vương 

6 
000.00.19.H26- 

240507-0050 

240000807/PCBA-

HN 
13/05/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Gout An Bình 

7 
000.00.19.H26- 

240506-0041 

240000799/PCBA-

HN 
13/05/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

Xịt xoa bóp An 

Đức 

8 
000.00.19.H26- 

230929-0005 

230001901/PCBA-

HN 
02/10/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Định tâm an giấc 

9 
000.00.19.H26- 

230928-0019 

230001892/PCBA-

HN 
29/09/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Hạ huyết an đường 

10 
000.00.19.H26- 

230921-0018 

230001839/PCBA-

HN 
25/09/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

Thông xoang Nhất 

Nhất 

11 
000.00.19.H26- 

230830-0006 

230001645/PCBA-

HN 
31/08/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Hạ áp Tâm Đức 

12 
000.00.19.H26- 

230830-0007 

230001644/PCBA-

HN 
31/08/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Mộc trĩ hoa 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

13 
000.00.19.H26- 

230830-0009 

230001643/PCBA-

HN 
31/08/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Trà mát gan 

14 
000.00.19.H26- 

230829-0010 

230001632/PCBA-

HN 
30/08/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 

NGUYỆT ÁNH 

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
An tâm đường 

15 
000.00.19.H26- 

240808-0006 

240001794/PCBA-

HN 
23/08/2024 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM 

PHYTOTEC 

Số nhà 34, ngõ 1, Đường An Trường, 

thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm 

16 
000.00.19.H26- 

240821-0017 

240001768/PCBA-

HN 
23/08/2024 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM 

PHYTOTEC 

Số nhà 34, ngõ 1, Đường An Trường, 

thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm 

17 
000.00.19.H26- 

240422-0023 

240000691/PCBA-

HN 
26/04/2024 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM 

PHYTOTEC 

Số nhà 34, ngõ 1, Đường An Trường, 

thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm dùng 

ngoài 

18 
000.00.19.H26- 

230308-0016 

230000496/PCBB-

HN 
13/03/2023 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM 

PHYTOTEC 

Số nhà 34, ngõ 1, Đường An Trường, 

thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

MyOvIT 3 ANTI - 

INFECTION 

19 
000.00.19.H26- 

231013-0013 

230002677/PCBB-

HN 
17/10/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU THU HIỀN 

53 Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

20 
000.00.19.H26- 

241211-0020 

240003461/PCBB-

HN 
12/12/2024 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm làm lành 

và phục hồi pH 

dùng cho phụ khoa 

21 
000.00.19.H26- 

241125-0015 

240003247/PCBB-

HN 
26/11/2024 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Gel thụt nhuận 

tràng 

22 
000.00.19.H26- 

241105-0017 

240002475/PCBA-

HN 
06/11/2024 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm dùng cho 

đường hô hấp trên 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

23 
000.00.19.H26- 

241105-0019 

240002473/PCBA-

HN 
06/11/2024 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Sản phẩm phục hồi 

chức năng sinh lý 

da 

24 
000.00.19.H26- 

230815-0018 

230001976/PCBB-

HN 
17/08/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

25 
000.00.19.H26- 

230419-0005 

230000752/PCBA-

HN 
25/04/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Miếng dán hạ sốt 

26 
000.00.19.H26- 

230412-0031 

230000719/PCBA-

HN 
17/04/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt ngạt 

mũi 

27 
000.00.19.H26- 

230412-0030 

230000901/PCBB-

HN 
17/04/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

28 
000.00.19.H26- 

230411-0011 

230000714/PCBA-

HN 
17/04/2023 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ HTC MEGA 

Số nhà 10B ngách 122, ngõ 99 đường 

Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Miếng dán hạ sốt 

29 
000.00.19.H26- 

250429-0018 

250001234/PCBB-

HN 
29/04/2025 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

30 
000.00.19.H26- 

240409-0030 

240000864/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

31 
000.00.19.H26- 

240409-0032 

240000863/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

32 
000.00.19.H26- 

240410-0003 

240000862/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Gel tra mắt 

33 
000.00.19.H26- 

240410-0004 

240000860/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Mỡ tra mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

34 
000.00.19.H26- 

240410-0002 

240000859/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Gel tra mắt 

35 
000.00.19.H26- 

240402-0014 

240000857/PCBB-

HN 
22/04/2024 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

36 
000.00.19.H26- 

230817-0024 

230002033/PCBB-

HN 
22/08/2023 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

37 
000.00.19.H26- 

230303-0016 

230000530/PCBB-

HN 
13/03/2023 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

38 
000.00.19.H26- 

221110-0009 

220003540/PCBB-

HN 
17/11/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

39 
000.00.19.H26- 

221018-0008 

220003317/PCBB-

HN 
26/10/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

40 
000.00.19.H26- 

220514-0010 

220001723/PCBB-

HN 
20/05/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

41 
000.00.19.H26- 

220516-0004 

220001722/PCBB-

HN 
20/05/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

42 
000.00.19.H26- 

220225-0085 

220000697/PCBB-

HN 
10/03/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

43 
000.00.19.H26- 

220302-0025 

220000696/PCBB-

HN 
10/03/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

VIMEDLINK 

Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

44 
000.00.19.H26- 

231017-0011 

230002746/PCBB-

HN 
19/10/2023 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU 

KHÔI 

Số 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

45 
000.00.19.H26- 

231129-0030 

230003211/PCBB-

HN 
05/12/2023 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU 

KHÔI 

Số 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Siro nhỏ giọt 

46 
000.00.19.H26- 

231115-0021 

230003058/PCBB-

HN 
17/11/2023 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU 

KHÔI 

Số 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch xịt họng 

47 
000.00.19.H26- 

221007-0035 

220003248/PCBB-

HN 
13/10/2022 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC 

PHẨM HÀ NỘI 

Số 23 phố Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

48 
000.00.19.H26- 

220905-0028 

220003004/PCBB-

HN 
14/09/2022 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC 

PHẨM HÀ NỘI 

Số 23 phố Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Atropine Sulfate 

Ophthalmic 

solution USP 0.5% 

49 
000.00.19.H26- 

220905-0027 

220003003/PCBB-

HN 
14/09/2022 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC 

PHẨM HÀ NỘI 

Số 23 phố Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Atropine Sulfate 

Ophthalmic 

solution USP 

0.01% 

50 
000.00.19.H26- 

231124-0019 

230003138/PCBB-

HN 
29/11/2023 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

nhân tạo 

51 
000.00.19.H26- 

250411-0007 

250001038/PCBB-

HN 
15/04/2025 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Gel bôi trơn 

52 
000.00.19.H26- 

241129-0018 

240002726/PCBA-

HN 
02/12/2024 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

PROTRIGEL 

53 
000.00.19.H26- 

240325-0024 

240000656/PCBB-

HN 
28/03/2024 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Viên đặt hỗ trợ phụ 

khoa 

54 
000.00.19.H26- 

231124-0020 

230002397/PCBA-

HN 
29/11/2023 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

55 
000.00.19.H26- 

231124-0021 

230002396/PCBA-

HN 
29/11/2023 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH 

PHÁT 

Số 236, phố Hoàng Công Chất, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

56 
000.00.19.H26- 

231130-0021 

230003198/PCBB-

HN 
30/11/2023 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC PHẨM MINH 

PHÚC 

Tầng 3, L1.03 LK Goldsilk số 430 Cầu 

Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

57 
000.00.19.H26- 

230405-0002 

230000800/PCBB-

HN 
11/04/2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ YANKO VIỆT 

NAM 

Số 1 ngõ 81, phố Đông Thiên, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

58 
000.00.19.H26- 

230817-0008 

230002009/PCBB-

HN 
21/08/2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A 

PHARMA 

Số nhà 22 Ngõ 3, Tổ dân phố số 4, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

59 
000.00.19.H26- 

220315-0020 

220001010/PCBA-

HN 
23/03/2022 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A 

PHARMA 

Số nhà 22 Ngõ 3, Tổ dân phố số 4, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

Xịt họng 

60 
000.00.19.H26- 

230629-0028 

230001475/PCBB-

HN 
30/06/2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM RUBYSTAR 

Số 3 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

61 
000.00.19.H26- 

241216-0002 

240002883/PCBA-

HN 
17/12/2024 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

BETA CARE 

Số nhà 17 ngách 34, ngõ 100 Hoàng 

Quốc Việt, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

MICROPHARLA

X 

62 
000.00.19.H26- 

241028-0009 

240003009/PCBB-

HN 
04/11/2024 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

BETA CARE 

Số nhà 17 ngách 34, ngõ 100 Hoàng 

Quốc Việt, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

63 
000.00.19.H26- 

240312-0028 

240000393/PCBA-

HN 
14/03/2024 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

BETA CARE 

Số nhà 17 ngách 34, ngõ 100 Hoàng 

Quốc Việt, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

Xịt mũi họng 

64 
000.00.19.H26- 

231225-0005 

230003505/PCBB-

HN 
27/12/2023 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HƯNG THỊNH 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

65 
000.00.19.H26- 

231225-0043 

230002720/PCBA-

HN 
31/12/2023 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HƯNG THỊNH 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

họng 

66 
000.00.19.H26- 

231225-0035 

230002721/PCBA-

HN 
31/12/2023 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HƯNG THỊNH 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Dung dịch xịt mũi 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

67 
000.00.19.H26- 

231225-0046 

230002690/PCBA-

HN 
31/12/2023 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HƯNG THỊNH 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Dung dịch xịt họng 

68 
000.00.19.H26- 

231225-0036 

230002672/PCBA-

HN 
27/12/2023 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HƯNG THỊNH 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ tai 

69 
000.00.19.H26- 

220716-0010 

220002126/PCBA-

HN 
18/07/2022 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM TH-NIA 

Xóm Mới, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Xịt họng 

70 
000.00.19.H26- 

231221-0020 

230003460/PCBB-

HN 
26/12/2023 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

71 
000.00.19.H26- 

241022-0016 

240002328/PCBA-

HN 
23/10/2024 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Sản phẩm hỗ trợ và 

phục hồi chức năng 

sinh lý da 

72 
000.00.19.H26- 

240829-0016 

240001871/PCBA-

HN 
30/08/2024 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

73 
000.00.19.H26- 

231221-0019 

230003461/PCBB-

HN 
26/12/2023 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Siro ho nhỏ miệng 

họng 

74 
000.00.19.H26- 

231213-0030 

230002575/PCBA-

HN 
20/12/2023 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mũi 

75 
000.00.19.H26- 

230330-0023 

230000739/PCBB-

HN 
03/04/2023 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

76 
000.00.19.H26- 

221103-0011 

220003112/PCBA-

HN 
11/11/2022 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

77 
000.00.19.H26- 

220317-0031 

220000993/PCBA-

HN 
21/03/2022 

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VIỆT - VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Xịt họng 

78 
000.00.19.H26- 

231227-0027 

230003534/PCBB-

HN 
31/12/2023 CÔNG TY TNHH RICH 

NV2-01, khu đô thị VIGLACERA, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

79 
000.00.19.H26- 

231227-0028 

230003533/PCBB-

HN 
31/12/2023 CÔNG TY TNHH RICH 

NV2-01, khu đô thị VIGLACERA, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

80 
000.00.19.H26- 

231227-0029 

230002687/PCBA-

HN 
31/12/2023 CÔNG TY TNHH RICH 

NV2-01, khu đô thị VIGLACERA, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

81 
000.00.19.H26- 

231227-0030 

230002686/PCBA-

HN 
31/12/2023 CÔNG TY TNHH RICH 

NV2-01, khu đô thị VIGLACERA, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

82 
000.00.19.H26- 

231009-0010 

230002614/PCBB-

HN 
12/10/2023 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

DƯỢC PHẨM MINH QUÂN 

Số 48 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

83 
000.00.19.H26- 

231010-0003 

230002615/PCBB-

HN 
12/10/2023 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

DƯỢC PHẨM MINH QUÂN 

Số 48 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Mỡ tra mắt 

84 
000.00.19.H26- 

231010-0002 

230002613/PCBB-

HN 
12/10/2023 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

DƯỢC PHẨM MINH QUÂN 

Số 48 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

85 
000.00.19.H26- 

241120-0023 

240003253/PCBB-

HN 
26/11/2024 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Viên đặt hỗ trợ phụ 

khoa 

86 
000.00.19.H26- 

241016-0025 

240002345/PCBA-

HN 
24/10/2024 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Hỗ trợ chức năng 

hô hấp 

87 
000.00.19.H26- 

240723-0016 

240001501/PCBA-

HN 
24/07/2024 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Miếng dán giảm 

đau 

88 
000.00.19.H26- 

240404-0010 

240000567/PCBA-

HN 
09/04/2024 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
Co trĩ 

89 
000.00.19.H26- 

231110-0022 

230002266/PCBA-

HN 
16/11/2023 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt 

xoang 

90 
000.00.19.H26- 

230807-0001 

230001868/PCBB-

HN 
09/08/2023 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

91 
000.00.19.H26- 

230724-0009 

230001347/PCBA-

HN 
26/07/2023 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mũi 

92 
000.00.19.H26- 

210122-0004 

210000139/PCBA-

HN 
02/02/2021 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

BENTADIN xịt 

mũi họng 

93 
000.00.19.H26- 

230823-0007 

230001580/PCBA-

HN 
25/08/2023 

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE 

PHARMA VIỆT NAM 

Số 1, ngõ 120 Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

94 
000.00.19.H26- 

230823-0008 

230001579/PCBA-

HN 
25/08/2023 

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE 

PHARMA VIỆT NAM 

Số 1, ngõ 120 Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

95 
000.00.19.H26- 

230823-0004 

230002091/PCBB-

HN 
25/08/2023 

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE 

PHARMA VIỆT NAM 

Số 1, ngõ 120 Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

96 
000.00.19.H26- 

230706-0008 

230001551/PCBB-

HN 
11/07/2023 

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE 

PHARMA VIỆT NAM 

Số 1, ngõ 120 Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

97 
000.00.19.H26- 

240620-0012 

240001476/PCBB-

HN 
24/06/2024 

CÔNG TY TNHH GIGA - 

GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại 

Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

Gel bôi ngoài da 

98 
000.00.19.H26- 

240626-0006 

240001527/PCBB-

HN 
27/06/2024 

CÔNG TY TNHH GIGA - 

GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại 

Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

Gel bôi ngoài da 

99 
000.00.19.H26- 

240828-0034 

240001879/PCBA-

HN 
30/08/2024 

CÔNG TY TNHH GIGA - 

GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại 

Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

KAZITAP 

ORANGEL 

100 
000.00.19.H26- 

230928-0010 

230002493/PCBB-

HN 
29/09/2023 

CÔNG TY TNHH GIA ĐỊNH 

PHARMA VIỆT NAM 

Số nhà 33, ngách 26, ngõ 185 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

101 
000.00.19.H26- 

230928-0013 

230001889/PCBA-

HN 
29/09/2023 

CÔNG TY TNHH GIA ĐỊNH 

PHARMA VIỆT NAM 

Số nhà 33, ngách 26, ngõ 185 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

102 
000.00.19.H26- 

230819-0010 

230002045/PCBB-

HN 
22/08/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

RECHOICE VIỆT NAM 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

Hỗn dịch đường 

tiêu hóa 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

103 
000.00.19.H26- 

230724-0017 

230001360/PCBA-

HN 
27/07/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

RECHOICE VIỆT NAM 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ tai 

104 
000.00.19.H26- 

230724-0014 

230001732/PCBB-

HN 
26/07/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

RECHOICE VIỆT NAM 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

105 
000.00.19.H26- 

230724-0018 

230001349/PCBA-

HN 
26/07/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

RECHOICE VIỆT NAM 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 
Dung dịch xịt mũi 

106 
000.00.19.H26- 

220318-0020 

220000974/PCBA-

HN 
18/03/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

RECHOICE VIỆT NAM 

Đội 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch vệ sinh 

mũi 

107 
000.00.19.H26- 

240515-0022 

240000884/PCBA-

HN 
21/05/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIÊN DOANH TAKARA 

Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ tai 

108 
000.00.19.H26- 

240515-0019 

240000880/PCBA-

HN 
21/05/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIÊN DOANH TAKARA 

Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mũi 

109 
000.00.19.H26- 

240102-0015 

240000018/PCBB-

HN 
08/01/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIÊN DOANH TAKARA 

Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Hỗn dịch đường 

tiêu hóa 

110 
000.00.19.H26- 

230417-0010 

230000912/PCBB-

HN 
21/04/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIÊN DOANH TAKARA 

Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

111 
000.00.19.H26- 

230107-0011 

230000084/PCBA-

HN 
17/01/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIÊN DOANH TAKARA 

Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

họng 

112 
000.00.19.H26- 

231226-0025 

230003522/PCBB-

HN 
31/12/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LẠC VIỆT 

Số 37, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

113 
000.00.19.H26- 

231226-0023 

230003521/PCBB-

HN 
31/12/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LẠC VIỆT 

Số 37, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

114 
000.00.19.H26- 

230714-0015 

230001628/PCBB-

HN 
19/07/2023 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM I’RUBY 

Thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

115 
000.00.19.H26- 

220423-0010 

220001448/PCBB-

HN 
29/04/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI 

QUANG 

P.902 Tầng 9, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc 

Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nước 

mắt nhân tạo 

ProActive 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

116 
000.00.19.H26- 

220228-0046 

220000635/PCBB-

HN 
02/03/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI 

QUANG 

P.902 Tầng 9, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc 

Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

Optavid 

117 
20015114/HSCBA

- HN 

200000520/PCBA-

HN 
01/04/2020 

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI 

QUANG 

P.902 Tầng 9, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc 

Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Xịt mũi dưỡng ẩm 

PolisNano Kids 

118 
000.00.19.H26- 

250421-0014 

250001140/PCBB-

HN 
23/04/2025 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU T&T 

MEDICAL 

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch nhãn 

khoa 

119 
000.00.19.H26- 

231103-0010 

230002187/PCBA-

HN 
07/11/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT 

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 

Kim, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ tai 

120 
000.00.19.H26- 

230313-0027 

230000553/PCBB-

HN 
15/03/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT 

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 

Kim, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

121 
000.00.19.H26- 

220324-0023 

220001082/PCBA-

HN 
30/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT 

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 

Kim, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

Xịt họng keo ong 

THELOPHA 

122 
000.00.19.H26- 

230926-0024 

230002463/PCBB-

HN 
28/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TGD 

Số 74, ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

dr.Eye 

123 
000.00.19.H26- 

230920-0022 

230002390/PCBB-

HN 
25/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

ACK 

Số 49, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường 

Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Hỗn dịch đường 

tiêu hóa 

124 
000.00.19.H26- 

230908-0007 

230001724/PCBA-

HN 
11/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

ACK 

Số 49, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường 

Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch xịt mũi 

125 
000.00.19.H26- 

230830-0014 

230002167/PCBB-

HN 
31/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

ACK 

Số 49, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường 

Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

126 
000.00.19.H26- 

240503-0025 

240001052/PCBB-

HN 
13/05/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT 

THIẾT BỊ Y TẾ 

MELINKAGROUP 

Số 20-N3, tổ 57, phường Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Thiết bị hỗ trợ cải 

thiện chứng ù tai 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

127 
000.00.19.H26- 

230801-0012 

230001834/PCBB-

HN 
08/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT 

THIẾT BỊ Y TẾ 

MELINKAGROUP 

Số 20-N3, tổ 57, phường Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

128 
000.00.19.H26- 

230912-0034 

230002285/PCBB-

HN 
14/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2 ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch dưỡng 

mắt 

129 
000.00.19.H26- 

230912-0035 

230002284/PCBB-

HN 
14/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

130 
000.00.19.H26- 

230907-0001 

230002217/PCBB-

HN 
11/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Hỗn dịch đường 

tiêu hóa 

131 
000.00.19.H26- 

230815-0015 

230001975/PCBB-

HN 
17/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

nhân tạo 

132 
000.00.19.H26- 

230508-0006 

230001065/PCBB-

HN 
10/05/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

133 
000.00.19.H26- 

230331-0014 

230000751/PCBB-

HN 
04/04/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

134 
000.00.19.H26- 

230313-0031 

230000557/PCBB-

HN 
15/03/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

135 
000.00.19.H26- 

230313-0030 

230000556/PCBB-

HN 
15/03/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

136 
000.00.19.H26- 

210720-0014 

210001061/PCBA-

HN 
26/07/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH CFA VIỆT NAM 

Nhà số 6, ngách 2, ngõ 320 đường Xuân 

Phương, phường Xuân Phương, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Xịt họng 

137 
000.00.19.H26- 

250217-0003 

250000556/PCBB-

HN 
05/03/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 

DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA 

BÌNH 

Nhà số 2G, ngõ 161/22 phố Hoa Lâm, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

ưu trương không 

chất bảo quản 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

138 
000.00.19.H26- 

230518-0037 

230001113/PCBB-

HN 
23/05/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ ANH ĐỨC 

Số 10, ngách 30/38 Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

139 
000.00.19.H26- 

230816-0017 

230002004/PCBB-

HN 
21/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

TRUNG ĐÔNG 

Số 40, lô A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

SOYES 

140 
000.00.19.H26- 

231109-0038 

230003006/PCBB-

HN 
16/11/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI PHARMA USA 

Số 5, ngách 141/48, phố Nam Dư, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

virOxit. cool 

141 
000.00.19.H26- 

240527-0001 

240001271/PCBB-

HN 
30/05/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TW IMEXCO 

Số 1 ngách 134/20 Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

Gel bôi hậu môn 

142 
000.00.19.H26- 

230830-0013 

230002172/PCBB-

HN 
31/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TW IMEXCO 

Số 1 ngách 134/20 Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

143 
000.00.19.H26- 

231014-0005 

230002691/PCBB-

HN 
17/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

DAHUPHA 

Lô CN1A + CN1F Cụm công nghiệp 

Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

Saly Cool 

144 
000.00.19.H26- 

231014-0006 

230002690/PCBB-

HN 
17/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

DAHUPHA 

Lô CN1A + CN1F Cụm công nghiệp 

Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

Saly 

145 
000.00.19.H26- 

230929-0015 

230002504/PCBB-

HN 
02/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

DAHUPHA 

Lô CN1A + CN1F Cụm công nghiệp 

Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

Tacolin plus 

146 
000.00.19.H26- 

230926-0009 

230002457/PCBB-

HN 
28/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

DAHUPHA 

Lô CN1A + CN1F Cụm công nghiệp 

Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

arOto plus 

147 
000.00.19.H26- 

230926-0012 

230002456/PCBB-

HN 
28/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

DAHUPHA 

Lô CN1A + CN1F Cụm công nghiệp 

Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

Sunroto ++ 

148 
000.00.19.H26- 

230918-0001 

230002375/PCBB-

HN 
21/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SINGCARE 

Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

149 
000.00.19.H26- 

221014-0006 

220002899/PCBA-

HN 
20/10/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SINGCARE 

Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Xịt răng miệng 

150 
000.00.19.H26- 

220302-0077 

220000766/PCBA-

HN 
04/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SINGCARE 

Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Xịt mũi họng 

151 
000.00.19.H26- 

220302-0076 

220000765/PCBA-

HN 
04/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SINGCARE 

Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Xịt họng, keo ong 

152 
000.00.19.H26- 

230328-0032 

230000728/PCBB-

HN 
31/03/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PASTEUR -PHÁP 

Số 41 TT 19 Khu đô thị Văn Phú, phường 

Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

153 
000.00.19.H26- 

220301-0049 

220000680/PCBA-

HN 
02/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PASTEUR -PHÁP 

Số 41 TT 19 Khu đô thị Văn Phú, phường 

Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Xịt họng 

154 
000.00.19.H26- 

241225-0045 

240003660/PCBB-

HN 
27/12/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

ELIGOT 

155 
000.00.19.H26- 

241109-0001 

240002550/PCBA-

HN 
13/11/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

156 
000.00.19.H26- 

240624-0002 

240001243/PCBA-

HN 
25/06/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

157 
000.00.19.H26- 

240621-0013 

240001239/PCBA-

HN 
24/06/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

158 
000.00.19.H26- 

231211-0005 

230002552/PCBA-

HN 
19/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Miếng dán giảm 

đau 

159 
000.00.19.H26- 

230919-0015 

230001810/PCBA-

HN 
21/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ tai 

160 
000.00.19.H26- 

230919-0006 

230001805/PCBA-

HN 
21/09/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mũi 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

161 
000.00.19.H26- 

230628-0023 

230001181/PCBA-

HN 
29/06/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn 

Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Xịt chống sâu răng 

162 
000.00.19.H26- 

240126-0021 

240000288/PCBB-

HN 
31/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM EROPHAR FRANCE 

Số 21, ngõ 79 đường Khương Đình, 

phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

163 
000.00.19.H26- 

220219-0011 

220000476/PCBA-

HN 
21/02/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM EROPHAR FRANCE 

Số 21, ngõ 79 đường Khương Đình, 

phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Xịt mũi họng thảo 

dược XUYÊN 

TÂM LIÊN 

EROPHAR 

164 
000.00.19.H26- 

220208-0017 

220000400/PCBA-

HN 
11/02/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM EROPHAR FRANCE 

Số 21, ngõ 79 đường Khương Đình, 

phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Erophar Kidbe 

165 
000.00.19.H26- 

220209-0034 

220000399/PCBA-

HN 
11/02/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM EROPHAR FRANCE 

Số 21, ngõ 79 đường Khương Đình, 

phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

EROPHAR 

SEABABY 

166 
000.00.19.H26- 

220210-0001 

220000398/PCBA-

HN 
11/02/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM EROPHAR FRANCE 

Số 21, ngõ 79 đường Khương Đình, 

phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

EROPHAR 

SEABABY 

167 
000.00.19.H26- 

230407-0003 

230000803/PCBB-

HN 
11/04/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN NAM 

Số 16A, ngõ 557, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

REPADROP 

168 
000.00.19.H26- 

240723-0029 

240001799/PCBB-

HN 
24/07/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Nước mắt nhân tạo 

169 
000.00.19.H26- 

240723-0030 

240001504/PCBA-

HN 
24/07/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ tai 

170 
000.00.19.H26- 

230530-0037 

230001236/PCBB-

HN 
01/06/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

171 
000.00.19.H26- 

230530-0039 

230001235/PCBB-

HN 
01/06/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

172 
000.00.19.H26- 

230530-0040 

230001234/PCBB-

HN 
01/06/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

173 
000.00.19.H26- 

230530-0038 

230001233/PCBB-

HN 
01/06/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM SANOVA 

Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

174 
000.00.19.H26- 

231004-0014 

230002530/PCBB-

HN 
05/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

175 
000.00.19.H26- 

240509-0006 

240000831/PCBA-

HN 
18/05/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

176 
000.00.19.H26- 

231106-0010 

230002943/PCBB-

HN 
08/11/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ tai 

177 
000.00.19.H26- 

231008-0007 

230001952/PCBA-

HN 
09/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mũi 

178 
000.00.19.H26- 

231008-0006 

230001951/PCBA-

HN 
09/10/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

179 
000.00.19.H26- 

220405-0033 

220001137/PCBA-

HN 
05/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

hàng ngày 

180 
000.00.19.H26- 

220112-0025 

220000162/PCBA-

HN 
20/01/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

hàng ngày 

181 
000.00.19.H26- 

211206-0013 

210002240/PCBA-

HN 
29/12/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN 

DOANH EU VIỆT NAM 

Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

Xịt họng 

182 
000.00.19.H26- 

240402-0028 

240000543/PCBA-

HN 
05/04/2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK 

Số 9, ngách 292/9 Nghi Tàm, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch xịt mũi 

183 
000.00.19.H26- 

230527-0008 

230001187/PCBB-

HN 
29/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK 

Số 9, ngách 292/9 Nghi Tàm, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
Nước mắt nhân tạo 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

184 
000.00.19.H26- 

230308-0009 

230000495/PCBB-

HN 
13/03/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK 

Số 9, ngách 292/9 Nghi Tàm, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch nhỏ mắt 

185 
000.00.19.H26- 

230301-0014 

230000337/PCBA-

HN 
03/03/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK 

Số 9, ngách 292/9 Nghi Tàm, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
Dung dịch xịt mũi 

186 
000.00.19.H26- 

240116-0022 

240000176/PCBB-

HN 
24/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt họng 

187 
000.00.19.H26- 

240115-0028 

240000132/PCBA-

HN 
23/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt mũi 

188 
000.00.19.H26- 

231207-0011 

230003277/PCBB-

HN 
11/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ 

miệng họng 

189 
000.00.19.H26- 

231207-0012 

230003276/PCBB-

HN 
11/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ 

miệng họng 

190 
000.00.19.H26- 

230413-0005 

230000863/PCBB-

HN 
17/04/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Hôn hợp chât lỏng 

nhuận tràng, chống 

táo bón 

191 
000.00.19.H26- 

230329-0001 

230000590/PCBA-

HN 
03/04/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Xịt mũi 

192 
000.00.19.H26- 

230113-0015 

230000137/PCBB-

HN 
30/01/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch sát 

khuẩn 

193 
000.00.19.H26- 

220609-0032 

220001845/PCBA-

HN 
17/06/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VPC 

Số 18, TT7A, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mũi 

194 
000.00.19.H26- 

231220-0017 

230003462/PCBB-

HN 
26/12/2023 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG TẠI HÀ NỘI 

Lô đất số 01 ô D6C, Khu đấu giá quyền 

sử dụng đất, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 



STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

195 
000.00.19.H26- 

230828-0025 

230002184/PCBB-

HN 
31/08/2023 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG TẠI HÀ NỘI 

Lô đất số 01 ô D6C, Khu đấu giá quyền 

sử dụng đất, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhỏ mắt 

196 
000.00.19.H26- 

220121-0008 

220000775/PCBA-

HN 
04/03/2022 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG TẠI HÀ NỘI 

Lô đất số 01 ô D6C, Khu đấu giá quyền 

sử dụng đất, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

Dung dịch xịt họng 

keo ong 

197 
000.00.19.H26- 

221004-0002 

220002808/PCBA-

HN 
10/10/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ 

Số 36/53 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Nước súc miệng 

198 
000.00.19.H26- 

220302-0019 

220000684/PCBB-

HN 
09/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ 

Số 36/53 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhãn 

khoa 

199 
000.00.19.H26- 

220302-0021 

220000683/PCBB-

HN 
09/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ 

Số 36/53 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Dung dịch nhãn 

khoa 

200 
000.00.19.H26- 

241126-0013 

240003261/PCBB-

HN 
27/11/2024 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ 

VTM 

Số nhà 18, ngõ 318 phố Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Máy đo đường 

huyết 
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